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SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

*** 

Số:         /TMBG-BVĐK 

V/v: Yêu cầu báo giá mua sắm vật tư 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày 09 tháng 01 năm 2025 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện đa khoa Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua công 

cụ dụng cụ phẫu thuật phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Tuyên Quang” với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Ông (bà): Trần Tiến Phi. 

- Chức vụ: Nhân viên phòng Vật tư – Thiết bị y tế, bệnh viện đa khoa tỉnh 

Tuyên Quang. 

- Số điện thoại: 0328.166.996 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên 

Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 09 tháng 01 năm 2025 đến trước 

16h ngày 20 tháng 01 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ 20 tháng 01 năm 

2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa: 

STT Tên dụng cụ Thông số kĩ thuật 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

I 
BỘ DỤNG CỤ PHẪU 

THUẬT CHI DƯỚI 
  1 Bộ 

1 Cán dao mổ số 4 Dài 135mm 1 Cái 
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STT Tên dụng cụ Thông số kĩ thuật 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

2 
Kéo phẫu tích Mayo-

Stille  
thẳng, mũi tù/tù, dài 170mm 1 Cái 

3 
Kéo phẫu tích Mayo-

Stille  
cong, mũi tù/tù, dài 170mm 1 Cái 

4 
Kéo phẫu tích 

Metzenbaum-Nelson 
cong, mũi tù/tù, dài 180mm 1 Cái 

5 
Kẹp mạch máu Crile-

Rankin 
cong, dài 160mm 4 Cái 

6 
Kẹp mạch máu 

Rochester-Pean 
ngàm cong, có khía, dài 180mm 2 Cái 

7 
Kẹp mạch máu 

Rochester-Pean 
ngàm cong, có khía, dài 200mm 2 Cái 

8 Kẹp săng Backhaus cong, mũi nhọn, dài 130mm 5 Cái 

9 
Kẹp bông băng Foerster-

Ballenger 

thẳng, ngàm có khía, có khoá cài, dài 

200mm 
2 Cái 

10 
Khay lưới bảo quản dụng 

cụ phẫu thuật 
kích thước 540x250x70mm 1 Cái 

11 
Đáy hộp đựng dụng cụ 

phẫu thuật 

cỡ 1/1, vật liệu nhôm, kích thước: 

600x272x138mm 
1 Cái 

12 
Nắp hộp đựng dụng cụ 

phẫu thuật 

cỡ 1/1, kích thước 602 x 285mm, vật liệu 

nhôm, màu xanh dương 
1 Cái 

13 
Kìm mang kim Mayo-

Hegar 

ngàm răng cưa, có rãnh giữa, thẳng, dài 

160mm 
1 Cái 

14 
Kìm mang kim Mayo-

Hegar 

ngàm tungsteng carbide, cán vàng, thẳng, 

bước răng 0.5mm, dùng cho chỉ từ 0.6 

đến 3/0, dài 200mm 

1 Cái 

15 Kìm xoắn chỉ thép 
ngàm tungsteng carbide, cán vàng, thẳng, 

dài 180mm 
1 Cái 

16 Nhíp phẫu tích Standard 1x2 răng, thẳng, dài 160mm 2 Cái 

17 Nhíp phẫu tích Standard 1x2 răng, thẳng,  dài 180mm 2 Cái 

18 Nhíp phẫu tích Standard 
ngàm răng cưa, thẳng, cỡ trung bình, dài 

160mm 
1 Cái 

19 Nhíp phẫu tích Standard 
ngàm răng cưa, thẳng, cỡ trung bình, dài 

180mm 
1 Cái 

20 Kẹp ruột Allis 5x6 răng, dài 190mm 2 Cái 

21 Ống hút Debakey 

đầu có lỗ, đường kính trong 3.0mm, 

đường kính ngoài ống hút 6.0mm, dài 

270mm 

1 Cái 

22 
Banh tổ chức Parker-

Langenbeck (us-army) 

2 đầu, bộ 2 chiếc, 25x15/45x15 - 

21x15/40x15mm, dài 210mm 
1 Cái 

23 Banh tổ chức Israel 4 răng tù, kích cỡ 40x40mm, dài 250mm 1 Cái 

24 Banh tổ chức Israel 5 răng tù, kích cỡ 45x50mm, dài 250mm 1 Cái 
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STT Tên dụng cụ Thông số kĩ thuật 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

25 Gu gặm xương Ruskin  
cong, ngàm 6mm, có cơ chế cộng lực, 

dài 180mm 
1 Cái 

26 Gu gặm xương Ruskin  
đầu thẳng, ngàm 6mm, có cơ chế cộng 

lực, dài 205mm 
1 Cái 

27 
Kìm cắt xương Ruskin-

Liston 

thẳng, ngàm có cơ chế cộng lực, dài 

180mm 
1 Cái 

28 Kẹp săng Bernhard Dài 165mm 2 Cái 

29 Kẹp giữ xương Lane Đuôi có chốt hãm, dài 330mm 2 Cái 

30 Kẹp giữ xương Kern Đuôi có chốt hãm, dài 210mm 2 Cái 

31 
Nâng xương Lange-

Hohmann 
Rộng 22mm, dài 250mm 2 Cái 

32 Đục xương Stille 
Lưỡi cong lòng máng, rộng 10mm, dài 

200mm 
1 Cái 

33 Đục xương Stille Lưỡi vát rộng 10mm, dài 200mm 1 Cái 

34 Đục xương Stille Lưỡi thẳng rộng 10mm, dài 200mm 1 Cái 

35 Nạo xương Volkmann  Fig 2, dài 170mm 1 Cái 

36 
Lóc màng xương 

Langenbeck 
Lưỡi rộng 16mm, dài 195mm 1 Cái 

37 Kìm cắt chỉ thép  

Dùng cho đường kính chỉ mềm/cứng: 

2.8mm/2.2mm, gập góc, cán vàng, dài 

230mm 

1 Cái 

38 Kìm xoắn chỉ thép Demel Cỡ trung bình, đầu cong, dài 290mm 1 Cái 

39 Dùi Perthes Dài 210mm 1 Cái 

40 Bẩy xương Freer Sắc/tù, dài 180mm 1 Cái 

41 Tuốc nơ vít 
Đầu hình lục lăng, đường kính 3.5mm, 

cán tay cầm nhựa, dài 250mm 
1 Cái 

42 Nâng xương Hohmann Dài 240mm, rộng 43mm 2 Cái 

43 Gu gặm xương Spurling 

Thiết kế nguyên khối, không cần lắp hay 

tháo rời trước và sau phẫu thuật, ngàm 

gập góc dưới, kích thước ngàm 4x10mm, 

ngàm dạng hình sóng, giúp dễ dàng vệ 

sinh và giảm ma sát của các bộ phận 

trượt, chiều dài làm việc 180mm. Lớp 

phủ creamic tăng thêm độ cứng cho các 

cạnh, tăng thêm lực cho gu gặm để thao 

tác mượt mà hơn, lớp sơn đen mờ có khả 

năng chống phản chiếu (giảm độ chói) 

1 Cái 

II 
BỘ DỤNG CỤ PHẪU 

THUẬT CHI TRÊN 
  1 Bộ 

1 Cán dao mổ số 4 Dài 135mm 1 Cái 

2 Kéo phẫu tích Mayo Thẳng, mũi tù/tù, dài 150mm 1 Cái 

3 Kéo phẫu tích Mayo Cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 150mm 1 Cái 
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STT Tên dụng cụ Thông số kĩ thuật 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

4 
Kéo phẫu tích 

Metzenbaum-Nelson 
Cong, mũi tù/tù, dài 180mm 1 Cái 

5 
Kẹp mạch máu Crile-

Rankin 
ngàm có khía, cong, dài 160mm 2 Cái 

6 Kẹp mạch máu Crile ngàm có khía, cong, 140mm 3 Cái 

7 Kẹp săng Backhaus Dài 110mm 4 Cái 

8 
Kẹp bông băng Foerster-

Ballenger 

Ngàm răng cưa, có khoá cài, thẳng, dài 

200mm 
1 Cái 

9 
Khay lưới bảo quản dụng 

cụ phẫu thuật 
Kích thước 405 x 250 x 70mm  1 Cái 

10 
Đáy kín hộp đựng dụng 

cụ phẫu thuật 

Cỡ 3/4, vật liệu hợp kim nhôm, kích 

thước: 475x272x116mm 
1 Cái 

11 
Nắp hộp đựng dụng cụ 

phẫu thuật 

Cỡ 3/4, vật liệu hợp kim nhôm, kích 

thước 477x285mm, màu xanh dương 
1 Cái 

12 Kìm mang kim De Bakey 

Ngàm tungsteng carbide, cán vàng, 

thẳng, bước răng 0.4mm, dùng cho chỉ 

4/0-6/0, dài 180mm 

1 Cái 

13 
Kìm mang kim Mayo-

Hegar 

Ngàm tungsteng carbide, cán vàng, 

thẳng, bước răng 0.5mm, dùng cho chỉ từ 

0.6 đến 3/0, dài 160mm 

1 Cái 

14 Kìm xoắn chỉ thép cán vàng, thẳng, dài 180mm 1 Cái 

15 Nhíp phẫu tích Standard 1x2 răng, thẳng, dài 145mm 2 Cái 

16 Nhíp phẫu tích Standard 
ngàm có khía, thẳng, cỡ trung bình, dài 

145mm 
2 Cái 

17 Kẹp ruột Allis 5x6 răng, đầu tù, dài 160mm 2 Cái 

18 Ống hút Debakey 

Đầu có lỗ, đường kính trong 3.0mm, 

đường kính ngoài ống hút 6.0mm, dài 

270mm 

1 Cái 

19 
Banh tổ chức Parker-

Langenbeck (Us-Army) 

2 đầu, bộ 2 chiếc, 25x15/45x15 - 

21x15/40x15mm, dài 210mm 
2 Cái 

20 Banh tổ chức Farabeuf 
2 đầu, bộ 2 chiếc, 23x16/26x16mm và 

27x16/30x16mm, dài 150mm 
2 Cái 

21 Kẹp giữ xương Lewin Dài 180mm 2 Cái 

22 Kẹp giữ xương  
Có khoá ren ốc hãm trung tâm, dài 

175mm 
2 Cái 

23 Kẹp giữ xương nhỏ Kern Đuôi có khóa hãm, dài 170mm 2 Cái 

24 Kẹp giữ xương Kern Đuôi có khoá hãm,dài 210mm 2 Cái 

25 Kìm cắt xương Bohler 
Thẳng, cơ chế ngàm cộng lực, dài 

145mm 
1 Cái 

26 Gu gặm xương Beyer  Cộng lực, cong, dài 180mm 1 Cái 

27 Đục xương Thẳng, lưỡi rộng 10mm, dài 135mm 1 Cái 

28 
Thìa nạo xương Bruns số 

00 
Dài 170mm 1 Cái 
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STT Tên dụng cụ Thông số kĩ thuật 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

29 
Lóc màng xương 

Langenbeck 
Lưỡi rộng 16mm, dài 195mm 1 Cái 

30 Kìm cắt chỉ thép  

Dùng cho đường kính chỉ mềm/cứng: 

2.8mm/2.2mm, gập góc, cán vàng, dài 

230mm 

1 Cái 

31 Bẩy xương hai đầu Freer Sắc/tù, dài 180mm 1 Cái 

32 
Thìa nạo xương 

Daubenspeck, số 0 
Dài 200mm 1 Cái 

33 Tuốc nơ vít 
Đầu hình lục lăng, đường kính 3.5mm, 

cán tay cầm nhựa, dài 250mm 
1 Cái 

34 
Nâng xương Lange-

Hohmann  
Dài 250mm, rộng 22mm 2 Cái 

35 Gu gặm xương Kerrison 

Thiết kế nguyên khối, không cần lắp hay 

tháo rời trước và sau phẫu thuật,có tấm 

tiêu chuẩn, góc cắt lên đến 40 độ, ngàm 

mở 10mm, độ rộng ngàm 2mm, thiết kế 

hình sóng, giúp dễ dàng vệ sinh và giảm 

ma sát của các bộ phận trượt, chiều dài 

làm việc 200mm. Lớp phủ creamic tăng 

thêm độ cứng cho các cạnh, tăng thêm 

lực cho gu gặm để thao tác mượt mà hơn, 

lớp sơn đen mờ có khả năng chống phản 

chiếu (giảm độ chói) 

1 Cái 

III 

BỘ DỤNG CỤ PHẪU 

THUẬT ĐẠI PHẪU 

TIÊU HÓA SẢN 

KHOA 

  1 Bộ 

1 Cán dao mổ số 4 Dài 135mm 1 Cái 

2 
Kẹp bông băng Foerster-

Ballenger  

Thẳng, ngàm có khía, hình oval, có khóa 

cài, dài 250mm 
6 Cái 

3 Kẹp săng Backhaus  Thẳng, đầu nhọn, dài 130mm 6 Cái 

4 Kéo phẫu tích  Mayo  
cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, cán vàng, dài 

170mm 
1 Cái 

5 
Kéo phẫu tích  

Metzenbaum-Nelson  
cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 200mm 1 Cái 

6 
Kéo phẫu tích 

Metzenbaum-Fino  

mảnh, cong, mũi tù/tù, cán vàng , dài 

200mm 
1 Cái 

7 
Kéo phẫu thuật Sims-

Siebold 
Cong, mũi tù/ tù, dài 245mm 1 Cái 

8 Nhíp phẫu tích Standard Thẳng, ngàm nhỏ, có khía, dài 200mm 1 Cái 

9 Nhíp phẫu tích Standard Thẳng, có răng ( 1x2), dài 200mm 1 Cái 

10 
Nhíp phẫu tích không 

chấn thương SEMKEN  
mảnh, thẳng, cán vàng, dài 180mm 1 Cái 
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STT Tên dụng cụ Thông số kĩ thuật 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

11 
Kẹp mạch máu Cricle-

Rankin  
Mảnh, cong, đầu tù, dài 160mm 6 Cái 

12 
Kẹp bóc tách tổ chức 

Overholt-Geissendoerfer 
Dài 195mm, ngàm cong, có khía 4 Cái 

13 
Kẹp mạch máu Halsted-

Mosquito 

Dài 210mm, 1x2 răng, ngàm cong, có 

khía 
4 Cái 

14 Kẹp ruột Thoms- Allis Thẳng, ngàm có răng (6x7), dài 200mm 2 Cái 

15 
Kẹp sản khoa Wertheim-

Cullen 
ngàm gập góc, có khía, dài 215mm 1 Cái 

16 
Kẹp ruột không chấn 

thương Mayo- Robson 
Thẳng, ngàm có khía, dài 210mm 1 Cái 

17 
Banh bụng Balffour hoàn 

chỉnh 

Độ rộng banh rộng 200mm, kích thước 

lưỡi bên 100x35mm, kích thước lưỡi 

banh trung tâm 70x85mm, tổng kích 

thước 200mm 

1 Cái 

18 
Banh tổ chức, vết thương 

US-Army 

Hai đầu, bộ 2 chiếc, dài 210mm,  kích 

thước, 21x15cm, 40x15mm, 25x15mm, 

45x15mm 

2 Cái 

19 Banh bụng, ruột Ribbon Dễ uốn, dài 330mm, lưỡi rộng 40mm 1 Cái 

20 Kìm mang kim De Bakey  
cán vàng, thẳng, bước răng 0.4mm, dùng 

cho chỉ 4/0 - 6/0, dài 200mm 
1 Cái 

21 
Kìm mang kim Mayo-

Hegar  

cán vàng, thẳng, bước răng 0.5mm, dùng 

cho chỉ 0.6-3/0, dài 200mm 
1 Cái 

22 
Kìm mang kim Cricle-

Wood  

cán vàng, thẳng, bước răng 0.4mm, dùng 

cho chỉ 4/0-6/0, dài 200mm 
1 Cái 

23 
Kẹp bóc tách tổ chức 

Mixter 
Gập góc phải, dài 230mm 1 Cái 

24 Kéo phẫu tích Sims  mũi tù /tù, cán vàng, dài 200mm 1 Cái 

25 Ống hút Yankauer 
Dài 290mm, đường kính trong 2mm, 

đường kính ngoài 6mm 
1 Cái 

26 Khay quả đậu Kích thước 250mm 1 Cái 

27 Bát đựng bệnh phẩm 
Kích thước 160mm x 75mm, dung tích 

1.0 lít 
1 Cái 

28 
Nắp hộp đựng và bảo 

quản dụng cụ phẫu thuật 

cỡ 1/1, chất liệu nhôm, màu vàng, 

602x285mm 
1 Cái 

29 
Đáy hộp đựng và bảo 

quản dụng cụ phẫu thuật 

Cỡ 1/1, chất liệu nhôm, kích thước: 

600x272x116mm 
1 Cái 

30 
Khay lưới đựng dụng cụ 

phẫu thuật 
Kích thước 540x250x100mm 1 Cái 

31 Banh tổ chức Goelet 2 đầu, dài 190mm 1 Cái 

32 
Kẹp bông băng, sát khuẩn 

Foerster 
Ngàm thẳng, có khía, dài 250mm 1 Cái 
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STT Tên dụng cụ Thông số kĩ thuật 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

33 Banh tổ chức Doyen Kích thước ngàm 160x45mm 1 Cái 

34 
Kìm mang kim 

LOFTLINE 

TC, có thiết kế dạng trục, kết hợp với 

khóa Luer-Lock, cơ chế khóa có nút 

nhấn nhả được định vị hoàn hảo, đường 

kính 5mm, chiều dài 330mm, độ dày 

ngàm 0.4mm, ngàm cong phải, dùng cho 

chỉ khâu có độ dày 4/0-6/0 

1 Cái 

IV 

BỘ DỤNG CỤ PHẪU 

THUẬT BỔ SUNG 

KHOA GÂY MÊ 

  1 Bộ 

1 
Tay cầm dụng cụ, vỏ 

ngoài dụng cụ, kẹp Johan 

Ngàm cong trên, lưỡi ngàm rộng 23mm, 

dài 330mm, đường kính 5.0mm, ngàm 

hoạt động đơn, bao gồm: 

+ Tay cầm dụng cụ 

+ Vỏ ngoài dụng cụ 

+ Kẹp Johan ngàm cong trên, lưỡi ngàm 

rộng 23mm, dài 330mm, đường kính 

5.0mm, ngàm hoạt động đơn 

3 Bộ 

2 Kẹp Johan 

Ngàm cong trên, lưỡi ngàm rộng 23mm, 

dài 330mm, đường kính 5.0mm, ngàm 

hoạt động đơn 

5 Cái 

3 Dây dẫn sáng LED 
Dây dẫn sáng sợi thủy tinh, màu xám, dài 

3000mm, đường kính 3.5mm 
2 Cái 

4 Nút cao su đầu trocar  

bao gồm: Nút, gioăng và đầu bịt, quy 

cách đóng gói: 10 cái/ túi, đường kính 

10/11mm 

50 Cái  

5 Nút cao su đầu trocar  

bao gồm: nút, gioăng và đầu bịt, quy 

cách đóng gói: 10 cái/ túi, đường kính 

5mm 

50 Cái 

6 Ống hút tưới rửa  
Đường kính 5.0mm, chiều dài làm việc 

330mm 
2 Bộ 

7 Tay cầm ống hút 

Cơ chế piston, có khóa Luer Lock,  kết 

nối được với hệ thống cao tần, tốc độ 

dòng chảy tối đa đường kính 4.4mm 

2 Cái 

8 
Ống soi Laparoscope 

HD+2 

Đường kính 10mm chiều dài làm việc 

330mm, góc nhìn 30 độ, công nghệ 

PLUS với góc cắt quang học tiên tiến, độ 

sáng vượt trội, hình ảnh rực rỡ có độ 

tương phản cao xung quanh các góc, hiển 

thị màu sắc tối ưu, tín hiệu truyền vượt 

trội, ở đầu xa và đầu gần chống xước 

Sapphire, các mối nối của ống soi đều 

được hàn bằng công nghệ Laser hoặc hàn 

mà không sử dụng chất kết dính, độ phân 

giải ống soi gần như không đổi từ tâm 

đến cạnh, độ sâu trường ảnh cao hơn để 

giảm thiểu việc lấy nét lại, độ tương phản 

1 Cái 
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STT Tên dụng cụ Thông số kĩ thuật 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

vượt trội để nhận dạng chi tiết tốt hơn 

9 Ống soi Telescope HD+2 

Hướng nhìn 30 độ, đường kính 4 mm, 

chiều dài 300mm, công nghệ PLUS với 

góc cắt quang học tiên tiến, độ sáng vượt 

trội, hình ảnh rực rỡ có độ tương phản 

cao xung quanh các góc, hiển thị màu sắc 

tối ưu, tín hiệu truyền vượt trội, ở đầu xa 

và đầu gần chống xước Sapphire, ống soi 

thiết kế Triple Tube đảm bảo khả năng 

chống uốn cong 

1 Cái 

10 Rọ lấy sỏi tiết niệu  

dài 900mm bao gồm: 

+ Tay cầm  

+ Rọ 5Fr 

5 Bộ 

11 Kẹp gắp Alligator 
Kích thước 4Fr, dài 600mm, ngàm răng 

cá sấu, hoạt động đôi 
3 Cái 

12 
Hộp hấp màu xanh (3 

món)  

bao gồm:  

Đáy hộp đựng dụng cụ, kích thước 

600x272x116mm, chất liệu nhôm 

Nắp hộp đựng dụng cụ màu xanh lá, kích 

thước 602 x 285mm, chất liệu nhôm 

Khay lưới đựng dụng cụ, kích thước: 

540x250x70mm 

3 Bộ 

13 
Kẹp mạch máu Kocher-

Ochesner 
Dài 300mm, ngàm thẳng, 1x2 răng 10 Cái 

14 Kẹp mạch máu Leriche Ngàm cong, có khía, dài 150mm 50 Cái 

15 Kẹp mạch máu Leriche 
Ngàm cong, có khía, 1x2 răng, dài 

150mm 
20 Cái 

16 
Kẹp mạch máu Halsted-

Mosquito 
Dài 180mm, ngàm cong, có khía 50 Cái 

17 
Kẹp bóc tách tổ chức 

Overholt-Geissendoerfer 
Ngàm cong, có khía, dài 270mm 10 Cái 

18 Nhíp phẫu tích Standard 
Ngàm nhỏ, mảnh, có khía, 1x2 răng, dài 

200mm 
30 Cái 

19 Nhíp phẫu tích Standard Ngàm nhỏ, mảnh, có khía, dài 200mm 30 Cái 

20 Nhíp phẫu tích Standard Ngàm nhỏ, mảnh, có khía, dài 250mm 10 Cái 

21 
Kìm mang kim Cricle-

Wood 
Ngàm có khía, có rãnh, dài 150mm 10 Cái 

22 
Kìm mang kim Mayo-

Hegar 
Dài 180mm, ngàm có khía, có rãnh dọc  20 Cái 

23 
Kìm mang kim Mayo-

Hegar 
Dài 200mm, ngàm có khía, có rãnh dọc  20 Cái 
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STT Tên dụng cụ Thông số kĩ thuật 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

24 
Kìm mang kim Mayo-

Hegar 
Dài 260mm,ngàm có khía, có rãnh dọc  10 Cái 

25 Kéo phẫu tích Mayo Mũi cong, tù/tù, dài 170mm 40 Cái 

26 Kẹp ruột Allis Dài 190mm, ngàm thẳng, 5x6 răng 30 Cái 

27 Kẹp săng Backhaus Dài 110mm  50 Cái 

28 
Kẹp bông băng Foerster-

Ballenger 
Dài 200mm, ngàm thẳng, có khía 10 Cái 

29 
Kéo phẫu tích 

Metzenbaum-Fino 
Mũi cong, mảnh, tù/tù, dài 200mm 20 Cái 

30 
Kẹp bông băng Foerster-

Ballenger 
Dài 180mm,  ngàm thẳng, có khía 20 Cái 

31 Kẹp sỏi thận, ruột Dài 230mm, Fig 1, ngàm thẳng 10 Cái 

32 Kẹp sỏi thận, ruột Dài 210mm, Fig 2, ngàm hơi cong 10 Cái 

33 Kẹp sỏi thận, ruột Dài 190mm, Fig 3, ngàm cong 10 Cái 

34 Cán dao mổ số 4L Dài 210mm 30 Cái 

35 Cán dao mổ số 3 Dài 125mm 20 Cái 

36 
Lóc màng xương Mc 

Donald 

Dài 185mm, hai đầu tù, có 1 đầu hơi 

cong 
10 Cái 

37 Kéo phẫu thuật Standard Thẳng, mũi tù/tù, dài 200mm 30 Cái 

38 Kéo phẫu thuật Standard Cong, mũi nhọn/nhọn, dài 145mm 10 Cái 

39 Banh tổ chức Farabeuf 
Dài 120mm, Fig 1: 26 x 10 mm/34 x 13 

mm, Fig 2: 30 x 10 mm/34 x 13 mm 
20 Cái 

40 Kẹp giữ xương đùi Có chốt vít giữ, dài 280mm 4 Cái 

41 
Kẹp giữ xương cánh tay 

Kern 

Loại thẳng, ngàm có răng, có cơ chế 

khóa giữ, dài 170mm 
2 Cái 

42 Kẹp giữ xương cánh tay 
Ngàm cong, có răng, có chốt giữ, dài 

200mm 
2 Cái 

43 Bipolar nội soi bao gồm:  

Tay cầm Bipolar 

Vỏ ngoài Bipolar, dài 340mm, đường 

kính 5mm 

Vỏ trong Bipolar, dài 340mm, đường 

kính 5.0mm 

Ruột Bipolar, loại Tong type, ngàm rộng 

3.0mm 

4 Bộ 

44 
Chổi rửa dụng cụ, rửa 

trocar 

Đường kính 5.5mm, chiều dài hàm chải 

100mm, tổng chiều dài 300mm 
10 Cái 

45 
Chổi rửa dụng cụ, rửa 

trocar  

Đường kính 11/12/5/15.5mm, chiều dài 

hàm chải 100mm, tổng chiều dài 300mm 
20 Cái 

46 
Chổi rửa dụng cụ, rửa 

trocar  

Đường kính 20mm, chiều dài hàm chải 

150mm, tổng chiều dài 450mm 
10 Cái 

47 

Chổi rửa dụng cụ,  rửa 

ống soi và vỏ ngoài ống 

soi 

Đường kính 6.0mm, chiều dài hàm chải 

20mm, tổng chiều dài 390mm 
10 Cái 
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STT Tên dụng cụ Thông số kĩ thuật 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

48 
Kìm mang kim 

LOFTLINE 

TC, có thiết kế dạng trục, kết hợp với 

khóa Luer-Lock, cơ chế khóa có nút 

nhấn nhả được định vị hoàn hảo, đường 

kính 5mm, chiều dài 330mm, độ dày 

ngàm 0.4mm, dùng cho chỉ khâu có độ 

dày 4/0-6/0 

1 Cái 

49 Gu gặm xương Kerrison 

Thiết kế nguyên khối, không cần lắp hay 

tháo rời trước và sau phẫu thuật,có tấm 

tiêu chuẩn, góc cắt lên đến 40 độ, ngàm 

mở 10mm, độ rộng ngàm 3mm, thiết kế 

dạng hình sóng, giúp dễ dàng vệ sinh và 

giảm ma sát của các bộ phận trượt, chiều 

dài làm việc 230mm. Lớp phủ creamic 

tăng thêm độ cứng cho các cạnh, tăng 

thêm lực cho gu gặm để thao tác mượt 

mà hơn, lớp sơn đen mờ có khả năng 

chống phản chiếu (giảm độ chói) 

1 Cái  

50 Gu gặm xương Spurling 

Thiết kế nguyên khối, không cần lắp hay 

tháo rời trước và sau phẫu thuật, thiết kế 

dạng hình sóng giúp dễ dàng vệ sinh và 

giảm ma sát của các bộ phận trượt, ngàm 

thẳng, kích thước ngàm 4x10mm, dài 

180mm. Lớp phủ creamic tăng thêm độ 

cứng cho các cạnh, tăng thêm lực cho gu 

gặm đê rthao tác mượt mà hơn, lớp sơn 

đen mờ có khả năng chống phản chiếu 

(giảm độ chói) 

1 Cái 

V 
BỘ DỤNG CỤ PHẪU 

THUẬT NỘI SOI NHI 
  1 Bộ 

1 Ống soi ổ bụng HD+2 

Góc nhìn 30 độ, đường kính 2.9mm, 

chiều dài làm việc 300mm, công nghệ 

PLUS với góc cắt quang học tiên tiến, độ 

sáng vượt trội, hình ảnh rực rỡ có độ 

tương phản cao xung quanh các góc, hiển 

thị màu sắc tối ưu, tín hiệu truyền vượt 

trội, ở đầu xa và đầu gần chống xước 

Sapphire, các mối nối của ống soi đều 

được hàn bằng công nghệ Laser hoặc hàn 

mà không sử dụng chất kết dính, độ phân 

giải ống soi gần như không đổi từ tâm 

đến cạnh, độ sâu trường ảnh cao hơn để 

giảm thiểu việc lấy nét lại, độ tương phản 

vượt trội để nhận dạng chi tiết tốt hơn 

1 Cái 
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STT Tên dụng cụ Thông số kĩ thuật 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

2 Dây dẫn sáng LED 
dây dẫn sáng sợi thủy tinh, màu xám, dài 

3000mm, đường kính 3.5mm 
1 Cái 

3 Kẹp phẫu tích Cobra 
loại thẳng 2x4 răng, ngàm đôi, đường 

kính 5mm, dài 330mm 
1 Cái 

4 Kẹp phẫu tích Maryland  
loại cong, hàm răng cưa, ngàm đôi, 

đường kính 5mm, dài 330mm 
1 Cái 

5 
Kẹp phẫu tích không tổn 

thương 

đường kính 5mm, ngàm thẳng, chiều dài 

làm việc 330mm, ngàm hoạt động đôi 
1 Cái 

6 Kéo Metzenbaum, thẳng 
 ngàm đôi, đường kính 5mm, chiều dài 

làm việc 330mm, ngàm dài 14mm 
1 Cái 

7 Vo trocar bao gồm:       

  Vỏ trocar kim loại 

kim loại, vỏ trơn có Stopcock, nắp van, 

đường kính 3.5mm, chiều dài làm việc 

70mm 

2 Cái 

  Vỏ trocar kim loại 
kim loại, vỏ có ren xoắn, đường kính 

5.5mm, dài 95mm 
2 Cái 

8 Nòng trocar  
kim loại, đầu hình nón, đường kính 

3.5mm, chiều dài làm việc  70mm 
2 Cái 

9 Nòng trocar  

kim loại, đầu sắc hình chóp đa giác, 

đường kính 5.5mm, chiều dài làm việc  

95mm 

2 Cái 

10 Thanh móc chỉ  đường kính 2.3mm, dài 140mm 1 Cái 

11 Thanh thắt nút chỉ  đường kính 3.0mm, dài 170mm 1 Cái 

12 
Kìm mang kim 

LOFTLINE  

có thiết kế dạng trục, kết hợp với khóa 

Luer-Lock, cơ chế khóa có nút nhấn nhả 

được định vị hoàn hảo, đường kính 5mm, 

chiều dài 330mm, độ dày ngàm 0.4mm, 

dùng cho chỉ khâu có độ dày 4/0-6/0 

1 Cái 

13 Ống hút tưới rửa  
đường kính 5mm dùng cho tay cầm hút 

rửa, chiều dài làm việc 330mm 
1 Cái 

14 Tay cầm ống hút tưới rửa 

có khóa Luer, cơ chế piston, kết nối được 

với hệ thống cao tần, tốc độ dòng chảy 

tối đa đường kính 4.4mm 

1 Cái 

VI 
BỘ DỤNG CỤ PHẪU 

THUẬT TIỂU PHẪU 
  6 Bộ 

1 
Kìm mang kim Mayo-

Hegar 

Thẳng, ngàm lớn, có khía, có rãnh, dài 

160mm 
1 Cái 

2 Nhíp phẫu tích Standard Dài 160mm, 1x2 răng, ngàm lớn 1 Cái 

3 Nhíp phẫu tích Standard Ngàm lớn, có khía, dài 160mm 1 Cái 

4 Kéo phẫu thuật Standard Thẳng, nhọn/nhọn, dài 165mm 1 Cái 

5 Cán dao mổ số 4 Dài 135mm 1 Cái 

6 Cán dao mổ số 7 Dài 165mm 1 Cái 
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STT Tên dụng cụ Thông số kĩ thuật 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

7 
Kéo phẫu tích 

Metzenbaum 
Thẳng, tù/tù, dài 145mm 1 Cái 

8 
Kéo phẫu tích 

Metzenbaum 
Cong, tù/tù, dài 145mm 1 Cái 

9 Kéo phẫu tích Mayo Cong, tù/tù, dài 170mm 1 Cái 

10 Kẹp ruột Allis Ngàm có răng 5x6, dài 160mm 1 Cái 

11 Kẹp săng Backhaus Thẳng, dài 110mm 1 Cái 

12 
Banh tổ chức hai đầu 

Farabeuf 

Kích thước 26x10mm/34x13mm và 

30x10mm/34x13mm, bộ 2 chiếc, dài 

120mm 

1 Cái 

13 
Kẹp mạch máu Kocher-

Ochesner 
Cong, 1x2 răng, dài 140mm 1 Cái 

14 
Kẹp mạch máu Kocher-

Deliacte 
Dài 130mm, thẳng, 1x2 răng 1 Cái 

 

2. Địa điểm cung cấp: Giao hàng tại Kho vật tư – hóa chất của Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý I năm 2025. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Tạm ứng: Không 

- Thanh toán 100% sau khi chủ đầu tư nhận được đầy đủ hàng hóa, hóa đơn và 

các giấy tờ pháp lý liên quan.  

- Thanh toán tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng. 

5. Các thông tin khác (nếu có): Không có. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT; P.VT-TBYT; 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Hưng Đạo 
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